
1 Nguyễn Hoàng Minh Khôi Trường TH Lê Văn Tám 2C Thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk Nông

2 Nguyễn Thị Thúy Diễm Trường TH Lê Văn Tám 2B Thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk Nông

3 Nguyễn Xuân Bảo Trường TH Lê Văn Tám 3A Thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk Nông

4 Nguyễn Vân Anh Trường TH Lê Văn Tám 3A Thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk Nông

5 Đỗ Anh Tuấn Trường TH Lê Văn Tám 3B Thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk Nông

6 Trần Thị Khánh An Trường TH Lê Văn Tám 5A Thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk Nông

7 Cao Thị Ngọc Hoa Trường TH Lê Văn Tám 1A Thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk Nông

8 Cao Đức Tài Trường TH Lê Văn Tám 1A Thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk Nông

9 Nguyễn Bảo Ngọc Trường TH Lê Văn Tám 1A Thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk Nông

10 Đỗ Nhật Phong Trường TH Lê Văn Tám 1A Thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk Nông

1 Lê Duy Minh Vũ Trường TH Ngô Gia Tự 1A Thôn Tân Bình - Đắc Ru-Đắc R Lấp -Đắc Nông

2 Dương Quốc Anh Trường TH Ngô Gia Tự 1A Thôn Sơn Tân -Phú Sơn -Bù Đăng - Bình Phước

3 Lê Vinh Duy Trường TH Ngô Gia Tự 1B Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng- Bình Phước

Ghi 

chú
Đơn vị

DANH SÁCH HỌC SINH THỤ HƯỞNG THEO KHOẢN B, C ĐIỀU 4 CỦA NGHỊ ĐỊNH 116, NĂM HỌC 2018-2019

(Số tháng hưởng  09 tháng, gồm: 9,10,11, 12 năm 2018 đến tháng 1, 2, 3, 4, 5 năm 2019)

(Kèm theo Quyết định số: 137 /QĐ-UBND, ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk R'lấp)

Stt Họ và tên  Lớp Địa bàn cư trú của học sinh

1. Trường TH Lê Văn Tám, số lượng: 10 em

2. Trường TH Ngô Gia Tự, số lượng: 58 em



4 Phạm Hoàng Ân Trường TH Ngô Gia Tự 1B Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng- Bình Phước

5 Nguyễn Thái Hà Trường TH Ngô Gia Tự 1B Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng- Bình Phước

6 Nguyễn  Thị Tuyết Nhi Trường TH Ngô Gia Tự 1B Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng- Bình Phước

7 Nguyễn Khánh Huyền Trường TH Ngô Gia Tự 1B Syat- Đăk Ngo - Tuy Đức

8 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Trường TH Ngô Gia Tự 1C Thôn 1, Hưng Bình, Đắkrlấp, Đắk Nông

9 Lâm Gia Bảo Trường TH Ngô Gia Tự 1C Thôn Sơn Tân -Phú Sơn -Bù Đăng - Bình Phước

10 Trương Thị Quế Trinh Trường TH Ngô Gia Tự 1C Thôn Sơn Tân -Phú Sơn -Bù Đăng - Bình Phước

11 Vũ Quốc Duy Trường TH Ngô Gia Tự 1C Thôn Sơn Tân -Phú Sơn -Bù Đăng - Bình Phước

12 Nguyễn Duy Long Anh Trường TH Ngô Gia Tự 1C Thôn  Tân Bình - Đắkru -Đắkrlấp - Đắk Nông

13 Lư Ngọc Bích Trường TH Ngô Gia Tự 1C Thôn Sơn Tân -Phú Sơn -Bù Đăng - Bình Phước

14 Nguyễn Thị Nhã My Trường TH Ngô Gia Tự 1C Thôn Sơn Tân -Phú Sơn -Bù Đăng - Bình Phước

15 Phạm Hoàng Trọng Phú Trường TH Ngô Gia Tự 2A Thôn  Tân Bình - Đắkru -Đắkrlấp - Đắk Nông

16 Đinh Thị Hoàng Nhung Trường TH Ngô Gia Tự 2A Thôn  Tân Bình - Đắkru -Đắkrlấp - Đắk Nông

17 Nguyễn Mã Ngọc Anh Trường TH Ngô Gia Tự 2A Thôn Tân Tiến -Đắk Ru -Đắk R' Lấp -Đắk Nông.

18 Nguyễn Lâm Tâm Như Trường TH Ngô Gia Tự 2B Bon I -Đắk Ru - Đắk R' Lấp - Đắk Nông.

19 Trần Thị Phương Anh Trường TH Ngô Gia Tự 2B Thôn Sơn Tân -Phú Sơn -Bù Đăng - Bình Phước

20 Trần Cát Tường Trường TH Ngô Gia Tự 2B Bon I -Đắk Ru - Đắk R' Lấp - Đắk Nông.

21 Nguyễn Trọng Vũ Trường TH Ngô Gia Tự 2B Bon Phi lơ te 1-Đăk Ngo -Tuy Đức -Đắk Nông.

22 Nông Trường An Trường TH Ngô Gia Tự 2C Thôn Sơn Tân -Phú Sơn -Bù Đăng - Bình Phước



23 Nguyễn Văn Đức Trường TH Ngô Gia Tự 2C Thôn Tân Bình - Đắk Ngo -Tuy Đức - Đắk Nông.

24 Nguyễn Gia Huy Trường TH Ngô Gia Tự 2C Thôn Sơn Phú -Phú Sơn -Bù Đăng -Bình Phước

25 Nguyễn Minh Đức Trường TH Ngô Gia Tự 2C Thôn 1 -Hưng Bình- Đắk R' Lấp - Đắk Nông.

26 Phạm Hà Ngọc Ánh Trường TH Ngô Gia Tự 2C Thôn Sơn Tân -Phú Sơn -Bù Đăng - Bình Phước

27 Nguyễn Tấn Đạt Trường TH Ngô Gia Tự 2C Thôn Sơn Quý-Phú Sơn -Bù Đăng - Bình Phước

28 Lê Vinh Thuận Trường TH Ngô Gia Tự 2C Thôn Sơn Tân -Phú Sơn -Bù Đăng - Bình Phước

29 Nguyễn Thị Trà Mi Trường TH Ngô Gia Tự 2C Thôn Sơn Tân -Phú Sơn -Bù Đăng - Bình Phước

30 Lê Thị Hiền Vy Trường TH Ngô Gia Tự 2C
Thôn Tân Bình - Đắk Ru - Đắk R' Lấp - Đắk 

Nông.

31 Điểu Phúc Trường TH Ngô Gia Tự 3A Bon l Bù Tung - Quảng Tín - Đắk R'lấp

32 Trần Việt Anh Trường TH Ngô Gia Tự 3A  Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng - Bình Phước

33 Nguyễn Tấn Phát Trường TH Ngô Gia Tự 3A  Sơn Quý - Phú Sơn - Bù Đăng - Bình Phước

34 Châu Ngọc Ngà Trường TH Ngô Gia Tự 3A  Thôn 5 - Đồng Nai  - Bù Đăng - Bình Phước

35 Nguyễn Gia Khang Trường TH Ngô Gia Tự 3A  Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng - Bình Phước

36 Nguyễn Thị Trà My Trường TH Ngô Gia Tự 3A Tân Tiến - Đắk Ru - Đăk R'lấp

37 Nguyễn Thị Lan Anh Trường TH Ngô Gia Tự 3A Thôn 1 xã  Hưng Bình - Đăk R;lấp

38 Lạc Tuấn Tú Trường TH Ngô Gia Tự 3A  Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng - Bình Phước

39 Lâm Phương Mạnh Trường TH Ngô Gia Tự 3B Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng- Bình Phước

40 Trần Trung Hiếu Trường TH Ngô Gia Tự 4A Sơn Tân - Phú Sơn- Bù Đăng - Bình Phước

41 Nguyễn Vũ Duy Quang Trường TH Ngô Gia Tự 4A Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng - Bình Phước



42 Giộc Thanh Thanh Trường TH Ngô Gia Tự 4A Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng - Bình Phước

43 Lương Phạm Triều My Trường TH Ngô Gia Tự 4A Tân Tiến - Đắk Ru - ĐắkrLấp - Đắk Nông

44 Nguyễn Thị Thoa Trường TH Ngô Gia Tự 4A Tân Tiến - Đắk Ru - ĐắkrLấp - Đắk Nông

45 Lê Thị Thúy Trường TH Ngô Gia Tự 4A Bon sê rê I - Đắk Ru - Đắkrlấp - Đắk Nông

46 Vũ Quốc Huy Trường TH Ngô Gia Tự 4B  Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng - Bình Phước

47 Giàng Thị Thảo Nguyên Trường TH Ngô Gia Tự 4B  Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng - Bình Phước

48 Thị Liên Trường TH Ngô Gia Tự 4B Sơn Hòa - Thọ Sơn - Bù Đăng - Bình Phước

49 Giàng Minh Phương Trường TH Ngô Gia Tự 4B  Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng - Bình Phước

50 Nguyễn Thị Kiều Vi Trường TH Ngô Gia Tự 4B  Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng - Bình Phước

51 Lê Bích Trà Mi Trường TH Ngô Gia Tự 4B  Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng - Bình Phước

52 Nguyễn Thiện Nhân Trường TH Ngô Gia Tự 4B Bon Sê Rê I - Đắk Ru - Đắk R lấp - Đắk Nông.

53 Vũ Lan Phương Trường TH Ngô Gia Tự 4B Đắk Ngo - Tuy Đức - Đắk Nông

54 Huỳnh Yến Nhi Trường TH Ngô Gia Tự 4B Bon Sê Rê I - Đắk Ru - Đắk R lấp - Đắk Nông.

55  Trần Lộc Phát  Trường TH Ngô Gia Tự  4B Bon Sê Rê I - Đắk Ru - Đắk R lấp - Đắk Nông.

56 Nguyễn Thị Thanh Ngân Trường TH Ngô Gia Tự 5a Thôn Tân Bình - Đắk Ngo - Tuy Đức - Đắk Nông.

57 Lê Thành Vỹ Trường TH Ngô Gia Tự 5a Thôn Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng -Bình Phước

58 Ly Seo Mua Trường TH Ngô Gia Tự 5a  Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng - Bình Phước

59 Diệp Bảo Trân Trường TH Ngô Gia Tự 5a Thôn Tân Bình - Đắk Ngo - Tuy Đức - Đắk Nông.

60 Ng Hoàng Ngọc Ánh Trường TH Ngô Gia Tự 5a Thôn Tân Bình - Đắk Ngo - Tuy Đức - Đắk Nông.



61 Mai Thị Hồng Vân Trường TH Ngô Gia Tự 5a Bon Sê Rê I - Đắk Ru - Đắk R lấp - Đắk Nông.

62 Đào Quang Sáng Trường TH Ngô Gia Tự 5a Thôn Tân Bình - Đắk Ngo - Tuy Đức - Đắk Nông.

63 Nguyễn Hải Dương Trường TH Ngô Gia Tự 5a  Bản Siat - Đăk Ngo - Tuy Đức

64 Trần Tuấn Anh Trường TH Ngô Gia Tự 5a Thôn Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng -Bình Phước

65 Trần Đăc Toàn Trường TH Ngô Gia Tự 5a Thôn Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng -Bình Phước

66 Dương Thị Ngọc Hân Trường TH Ngô Gia Tự 5B Thôn Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng -Bình Phước

67 Hoàng Thị Hồng Hạnh Trường TH Ngô Gia Tự 5B
Thôn Tân Bình - Đắk Ru - Đắk R' Lấp - Đắk 

Nông.

68 Nguyễn Phúc Lộc Trường TH Ngô Gia Tự 5B Thôn Sơn Tân - Phú Sơn - Bù Đăng -Bình Phước

1 Điểu Đuy TH Phan Đình Giót 2 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

2 Điểu A Gun TH Phan Đình Giót 2 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

3 Thị Goan TH Phan Đình Giót 2 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

4 Sú Thị Hà Giang TH Phan Đình Giót 4 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

5 Điểu Ngiếc TH Phan Đình Giót 4 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

6 Thị Duế TH Phan Đình Giót 4 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

7 Điễu Vỹ TH Phan Đình Giót 5 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

8 Thị Trúc A TH Phan Đình Giót 5 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

9 Trương Thị Thùy Linh TH Phan Đình Giót 5 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

10 Điểu Khiển TH Phan Đình Giót 5 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

3. Trường TH Phan Đình Giót, số lượng: 16 em



11 Điểu Chường TH Phan Đình Giót 1 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

12 Trương Đoàn Bảo Ngọc TH Phan Đình Giót 4 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

13 Đoàn Tạ Kim Ngân TH Phan Đình Giót 4 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

14 Điểu Bảo TH Phan Đình Giót 1 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

15 Điểu Khôi TH Phan Đình Giót 1 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

16 Y Khánh TH Phan Đình Giót 3 Bù Za Rah - Nghĩa Thắng

1 Gín Mùi Quy Trường TH Hà Huy Tập 1 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

2 Lương Xuân Gia Bảo Trường TH Hà Huy Tập 1 Thôn 11 - Quảng Tân

3 Nguyễn Hoàng Tiến Dũng Trường TH Hà Huy Tập 1 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

4 Phương Chu Chấn Hải Đông Trường TH Hà Huy Tập 1 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

5 Trần Ngọc Kiều Trường TH Hà Huy Tập 1 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

6 Lồng Ngọc Linh Trường TH Hà Huy Tập 1 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

7 Nguyễn Thị Thanh Huyền Trường TH Hà Huy Tập 1 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

8 Lưu Đình Nguyên Trường TH Hà Huy Tập 1 Thôn 1 - Đăk Ngo

9 Tăng Kim Long Trường TH Hà Huy Tập 1 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

10 Chu Thị Nhâm Anh Trường TH Hà Huy Tập 1 Thôn 11 - Quảng Tân

11 Hoàng Thanh Thúy Trường TH Hà Huy Tập 1 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

12 Lê Thị Ánh Tuyết Trường TH Hà Huy Tập 1 Thôn 11 - Quảng Tân

4. Trường TH Hà Huy Tập, số lượng: 68 em



13 Đặng Thị Bích Ngọc Trường TH Hà Huy Tập 1 Thôn 11 - Quảng Tân

14 Trần Hoàng long Giang Trường TH Hà Huy Tập 1 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

15 Lầu Bảo long Trường TH Hà Huy Tập 1 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

16 Đinh Quốc Anh Tuấn Trường TH Hà Huy Tập 2 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

17 Ngô Xuân Sang Trường TH Hà Huy Tập 2 T4- Kiến Thành

18 Nguyễn Phúc Viễn Trường TH Hà Huy Tập 2 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

19 Phùng Phi Yến Trường TH Hà Huy Tập 2 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

20 Hồ Thị Nhàn Trường TH Hà Huy Tập 2 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

21 Nguyễn Ngọc Uy Trường TH Hà Huy Tập 2 Thôn 11 - Quảng Tân

22 Nguyễn Đình Toàn Trường TH Hà Huy Tập 2 Thôn 11 - Quảng Tân

23 Nguyễn Thị Thùy Trâm Trường TH Hà Huy Tập 2 PhiLơte-Đăk Ngo- Tuy Đức

24 Phan Thanh Phương Trường TH Hà Huy Tập 3 T11- Quảng Tân

25 Chu Thị Thu Hiệp Trường TH Hà Huy Tập 3 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

26 Hỷ Thanh Vân Trường TH Hà Huy Tập 3 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

27 Chu Hoàng Anh Kiệt Trường TH Hà Huy Tập 3 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

28 Chống Hoàng Bảo Trường TH Hà Huy Tập 3 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

29 Nguyễn Hoàng Đạt Trường TH Hà Huy Tập 3 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

30 Hoàng Thị Kim Hương Trường TH Hà Huy Tập 4 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

31 Hà Văn Hải Dương Trường TH Hà Huy Tập 4 Thôn 11 - Quảng Tân



32 Bùi Quang Toàn Trường TH Hà Huy Tập 4 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

33 Chu Thị Thu Hoài Trường TH Hà Huy Tập 4 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

34 Nguyễn Diệu Lý Trường TH Hà Huy Tập 4 Thôn 11 - Quảng Tân

35  Vòng Hân Nhi Trường TH Hà Huy Tập 4 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

36  Phùng Phi Trâm Trường TH Hà Huy Tập 4 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

37  Hoàng Thị Diễm Trinh Trường TH Hà Huy Tập 4 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

38  Đinh Văn Thành Đạt Trường TH Hà Huy Tập 4 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

39 Hồ Thị Duyên Trường TH Hà Huy Tập 4 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

40 Hoàng Xuân Hiệp Trường TH Hà Huy Tập 4 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

41 Phan Thị Ánh Nguyệt Trường TH Hà Huy Tập 4 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

42 Phương Tiến Phát Trường TH Hà Huy Tập 4 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

43 Phan Thị Hồng Tiến Trường TH Hà Huy Tập 4 Thôn 11 - Quảng Tân

44 Lương Đình Tuấn Trường TH Hà Huy Tập 4 Thôn 11 - Quảng Tân

45 Hoàng Hữu Hải Trường TH Hà Huy Tập 5 Thôn 11 - Quảng Tân

46 Hoàng Thị Thu hằng Trường TH Hà Huy Tập 5 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

47 Nguyễn Thị Hoàn Trường TH Hà Huy Tập 5 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

48 Trần Yến Nhi Trường TH Hà Huy Tập 5 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

49  Đinh Thị Kim Anh Trường TH Hà Huy Tập 5 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

50 Phùng Phi Long Trường TH Hà Huy Tập 5 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân



51 Chu Hoàng Thiên Long Trường TH Hà Huy Tập 5 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

52 Trần Thị Phương Thùy Trường TH Hà Huy Tập 5 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

53 Nguyễn Ngọc Thảo Quyên Trường TH Hà Huy Tập 5 T11- Quảng Tân

54 phan Thị Hương giang Trường TH Hà Huy Tập 5 T4- Kiến Thành

55 Hồ Thị Thanh Tâm Trường TH Hà Huy Tập 3 Bon SêRe2 -  Đăk Ru

56 Hồ Đình Toàn Trường TH Hà Huy Tập 5 Bon SêRe2 -  Đăk Ru

57 Nguyễn Hải Lâm Trường TH Hà Huy Tập 3 Bon Philte 1- Đăk Ngo

58 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Trường TH Hà Huy Tập 4 Thôn 2- Đăk Ngo

59 Nguyễn Phúc Lộc Trường TH Hà Huy Tập 2 Thôn 3 - Đăk Ngo

60 Đậu Đình Bình Trường TH Hà Huy Tập 4 Thôn 4-Kiến Thành

61 Nguyễn Văn Trung Kiên Trường TH Hà Huy Tập 3 Bon Jâng Kriêng - Quảng Tân

62 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Trường TH Hà Huy Tập 2 Thôn 2- Đăk Ngo

63 Nguyễn Ngọc Diễm My Trường TH Hà Huy Tập 1 Thôn 7 - Đăk Ngo

64 Nguyễn Thị Ngọc Bích Trường TH Hà Huy Tập 1 Thôn 7 - Đăk Ngo

65 Cao Yến Sang Trường TH Hà Huy Tập 1 Thôn 7 - Đăk Ngo

66 Cao Thị Như Quỳnh Trường TH Hà Huy Tập 5 Thôn 7 - Đăk Ngo

67 Gín Mùi Khìn Trường TH Hà Huy Tập 5 Thôn Đăk Quoeng - Quảng Tân

68 Hồ Văn Hoàng Trường TH Hà Huy Tập 4 Thôn 4-Kiến Thành

5. Trường TH Lê Hồng Phong, số lượng: 42 em



1  Giáp Hiện Quang Trường TH Lê Hồng Phong  2A2   Đăk Quoeng - Quảng Tân -T Đức 

2  Nguyễn Lê Thành Long Trường TH Lê Hồng Phong  2A2  Thôn 2- Đăk Ngo- T Đức 

3  Nguyễn Nữ Thanh Thúy Trường TH Lê Hồng Phong  2A2  Thôn 7- Đăk Ngo- T Đức 

4  Lại Phước Thịnh Trường TH Lê Hồng Phong  2A2  Phi la te I- Đăk Ngo- TĐức 

5  Tai Phu Yến Trường TH Lê Hồng Phong  2A2   Quảng Tân,Tuy Đức 

6  Phạm Thanh Thế Trường TH Lê Hồng Phong  2A4  Phi la te I- Đăk Ngo- TĐức 

7  Nguyễn Nam Nguyên Trường TH Lê Hồng Phong  3A1  Thoon- Đăk Ngo- T Đức 

8  Vắn Thị Trúc Ly Trường TH Lê Hồng Phong  3A1  Phi la te I- Đăk Ngo- TĐức 

9  Trương Phạm Quốc Huy Trường TH Lê Hồng Phong  3A1   Điên Đu, Đăk ngo,T Đức 

10  Đinh Gia Bảo Trường TH Lê Hồng Phong  3A1  Điêng Đu,Đăk Ngo 

11  Nguyễn Nữ Bảo Thy Trường TH Lê Hồng Phong  3A2  Thôn 7-Đăk Ngo-T Đức 

12  Nguyễn Bùi Thúy Diễm Trường TH Lê Hồng Phong  3A2  Tân Bình-Đăk Ngo-T Đức 

13  Nguyễn Lê Đức Toàn Trường TH Lê Hồng Phong  3A2  Thôn 2- Đăk Ngo- T Đức 

14  Phạm văn Hải Trường TH Lê Hồng Phong  3A3  Thôn 3-Đăk Ngo-T Đức 

15  Nguyễn Ngọc Kiều Trinh Trường TH Lê Hồng Phong  3A3  Tân Bình , Đăk Ru 

16  Phạm Minh Chiến Trường TH Lê Hồng Phong  3A4  Thôn 3-Đăk Ngo-T Đức 

17  Cao Quỳnh Mai Trường TH Lê Hồng Phong  3A4  Thôn 7, Đăk ngo, T Đức 

18   Điểu My Trường TH Lê Hồng Phong  4A4  Phi la te I- Đăk Ngo- TĐức 

19  Vi Nhất Phi Trường TH Lê Hồng Phong  4A3  Đăk Quoeng - Quảng Tân -T Đức 



20  Nguyễn Mạnh Tuân Trường TH Lê Hồng Phong  4A3  Thôn 3-Đăk Ngo-T Đức 

21  Nguyễn Thị Thùy Trang Trường TH Lê Hồng Phong  4A3  Tân Bình- Đăk Ru 

22  Phạm Quyết Thắng Trường TH Lê Hồng Phong  4A3  Phi la te I- Đăk Ngo- TĐức 

23  Thị Trâm Trường TH Lê Hồng Phong  4A3  Phi la te I- Đăk Ngo- TĐức 

24   Tạ Minh Thiện Trường TH Lê Hồng Phong  4A4  Thôn Đăk M Rê, Q Tân T Đức 

25  Lê An Nhiên Trường TH Lê Hồng Phong  4A4  Tân Bình, Đăk Ru 

26  Lý Tông Trạch Trường TH Lê Hồng Phong  4A2  Phi la te I- Đăk Ngo- TĐức 

27  Loan Văn Trung Trường TH Lê Hồng Phong  4A5  Thôn 3-Đăk Ngo-T Đức 

28  Nguyễn Lâm Gia Huy Trường TH Lê Hồng Phong  4A5  Phi la te I- Đăk Ngo- TĐức 

29  Châu Tiến Hưng Trường TH Lê Hồng Phong  4A5  Tân Bình- Đăk Ru 

30  Nguyễn Việt Anh Trường TH Lê Hồng Phong  5A1  Tân Bình-Đăk Ngo-T Đức 

31  Thị Za Huyn Trường TH Lê Hồng Phong  5a2  Điêng Đu,Đăk Ngo,T Đức 

32  Vắn Thị Tuyết Nhung Trường TH Lê Hồng Phong  5A2  Phi la te I- Đăk Ngo- TĐức 

33  Trịnh Ngọc Hà Linh Trường TH Lê Hồng Phong  5a2  Tân Bình- Đăk Ru 

34  Trần Thị minh Lý Trường TH Lê Hồng Phong  5a2   Thoon7 -Đăk Ngo 

35  Bùi Bảo Anh Trường TH Lê Hồng Phong  5a2  Tân Bình, Đăk ru 

36  Vắn Kim Linh Trường TH Lê Hồng Phong  5A2  Phi la te I- Đăk Ngo- TĐức 

37  Hoàng Gia Hân Trường TH Lê Hồng Phong  5A4  Tan Bình,Đăk Ngo,T Đức 

38  Đào Phương Uyên Trường TH Lê Hồng Phong  5A5  Tan Bình,Đăk Ngo,T Đức 



39  NGuyễn Thị Thùy Dung Trường TH Lê Hồng Phong  5A5  Tân Bình-Đăk Ngo-T Đức 

40  Bùi T Ánh Tuyết Trường TH Lê Hồng Phong  5A5  Phi la te I- Đăk Ngo- TĐức 

41  Lê thị Ngọc Nhi Trường TH Lê Hồng Phong  5A4  Thôn 2, Đăk ngo, Tuy Dức 

42  Đoàn văn Hiệp Trường TH Lê Hồng Phong  4A2  Thôn 7, Đăk ngo, T Đức 

1 Phạm Thanh Thảo Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3B Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

2 Bùi Minh Phúc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5B Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

3 Đoàn Nguyễn Khánh Lâm Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5B Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

4 Hoàng Thị Diễm Quỳnh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5B Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

5 Nguyễn Ngọc A Na Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

6 Phan Văn Lợi Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

7 Nguyễn Thị Hà Trang Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

8 Trần Bảo Khiêm Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

9 Trần Phi Anh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

10 Phạm Ngọc Duy Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

11 Nguyễn Duy Khang Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

12 Hoàng Ngọc Khương Duy Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4B Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

13 Huỳnh Văn Quyết Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4B Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

14 Lê Bảo Trân Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4B Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

6. Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, số lượng: 60 em



15 Trương Thị Thảo Vy Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

16 Nguyễn Thị Như Ngọc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

17 Trần Thị Thúy Hoài Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

18 Vũ Thị Thùy Dung Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

19 Dương Thị Đoan Trang Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

20 Nguyễn Thị Hoàn Mỹ Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

21 Trần Khánh Phương Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

22 Trịnh Lê Hoàng Long Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

23 Trương Đức Anh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

24 Bùi Minh Ngọc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

25 Ngô Phạm Tuyết Nhi Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

26 Nguyễn Thị Thủy Tiên Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

27 Nguyễn Văn Toán Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

28 Trương Thị Thanh Thảo Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

29 Nguyễn Hoàng Phúc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

30 Lê Đức Thiện Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

31 Trần Nhân Tài Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2C Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

32 Trịnh Nguyễn Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2C Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

33 Ngô Thị Thuý Hằng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2C Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông



34 Nguyễn Chí Liêm Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2C Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

35 Hà Văn Tường Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

36 Ngô Tuấn Tú Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2B Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

37 Vũ Thế Duy Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5B Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

38 Trần Thị Phương Yến Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1B Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

39 Huỳnh Anh Tuấn Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5C Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

40 Trần Trịnh Thanh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5A Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

41 Trần Văn Phi Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2B Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

42 Phạm Thảo Trinh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

43 Đỗ Ái Thiên Ngân Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

44 Trần Phước Sang Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

45 Trần Văn Dương Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

46 Nguyễn Gia Bảo Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

47 Nguyễn Triệu Huy Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

48 Trần Nguyễn Tuyết Uyên Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

49 Hà Văn Tường Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

50 Hoàng Thị Thu  Lan Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

51 Nguyễn Chí Lâm Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

52 Đặng Công Minh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông



53 Lê Văn Anh Tài Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

54 Tưởng Quốc Thiên Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

55 Lê Hoàng Anh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

56 Nguyễn Hoàng Thành Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

57 Hoàng Công Bảo Long Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

58 Lê Đức Khuyến Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

59 Lê Anh Khoa Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

60 Nguyễn Hứa Hoàng Phúc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4 Quảng Lợi -Nghĩa Thắng - Đăk Nông

1 Nguyễn Văn Cường Trường TH Lê Lợi 1A Thôn Tân Bình - Đăk Ru - Đăk Nông

2 Bùi Đức Chuẩn Trường TH Lê Lợi 1A Thôn Tân Bình - Đăk Ru - Đăk Nông

3 Đoàn Tuấn Tú Trường TH Lê Lợi 2B Bon Sêrê 1 - Đăk Ru - Đăk Nông

4 Nguyễn Thị Hà My Trường TH Lê Lợi 3A Thôn Tân Bình - Đăk Ru - Đăk Nông

5 Nguyễn Thanh Sang Trường TH Lê Lợi 4 Thôn Tân Bình - Đăk Ru - Đăk Nông

6 Phan Quốc Thái Trường TH Lê Lợi 1A Thôn Tân Bình - Đăk Ru - Đăk Nông

7 Nguyễn Hồng Thái Trường TH Lê Lợi 4A Thôn Tân Bình - Đăk Ru - Đăk Nông

8 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trường TH Lê Lợi 3B Thôn Tân Bình - Đăk Ru - Đăk Nông

9 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Trường TH Lê Lợi 2A Thôn Tân Tiến - Đăk Ru - Đăk Nông

10 Nguyễn Văn Duy Trường TH Lê Lợi 4A Thôn Tân Bình - Đăk Ru - Đăk Nông

7. Trường TH Lê Lợi, số lượng: 11 em



11 Phạm Tiến Phát Trường TH Lê Lợi 1B Thôn Tân Bình - Đăk Ru - Đăk Nông

1 Trần Triều Phú Trường TH Trần Phú 1A Tân Bình- Đắk Ngo

2 Hoàng Tiến Minh Trường TH Trần Phú 1A Thôn  7- Đắk Ngo

3 Lộc Minh Tú Trường TH Trần Phú 1B Đắk Quoeng- Quảng Tân

4 Lỷ Ngọc Quỳnh Anh Trường TH Trần Phú 2A Tân Bình- Đắk Ngo

5 Chu Đan Phượng Trường TH Trần Phú 2A Thôn  7- Đắk Ngo

6 Phan Kim Thúy Trường TH Trần Phú 2A Thôn  7- Đắk Ngo

7 Hà Nhuận Đông Trường TH Trần Phú 2A Tân Bình- Đắk Ngo

8 LộcThị  Kim Phượng Trường TH Trần Phú 2A Đắk Quang - Quảng Tân

9 Thị Vy Trường TH Trần Phú 2A Tân Bình- Đắk Ngo

10 Nông Minh Hiếu Trường TH Trần Phú 2B Tân Bình- Đắk Ngo

11 Phan Gia Bảo Trường TH Trần Phú 2B Thôn  7- Đắk Ngo

12 Tô Phi Long Trường TH Trần Phú 2B Thôn  7- Đắk Ngo

13 Thị Mỹ Bon Điêng Wir Trường TH Trần Phú 2B Điêng Đu - Đắk Ngo

14 Kỳ Chung Kiên Trường TH Trần Phú 3A Bon Bu Sê Rê - Đắk Ru

15 Vi Đăng Khoa Trường TH Trần Phú 3A Bon Bu Sê Rê - Đắk Ru

16 Tô Thị Hoài Cúc Trường TH Trần Phú 3B Thôn  7- Đắk Ngo

17 Tô Thị Hoài Linh Trường TH Trần Phú 3B Thôn Tân Bình- Đắk Ngo

8. Trường TH Trần Phú, số lượng: 33 em



18 Nông Thị Việt Trường TH Trần Phú 3B Thôn Tân Bình- Đắk Ngo

19 Vi Đức Mạnh Trường TH Trần Phú 3B Bon Bu Sê Rê - Đắk Ru

20 Hoàng Khải Hưng Trường TH Trần Phú 3B Thôn Tân Bình- Đắk Ngo

21 Vi Trọng Tấn Trường TH Trần Phú 3B Bon Bu Sê Rê - Đắk Ru

22 Hoàng Văn Khải Trường TH Trần Phú 4A Thôn  7- Đắk Ngo

23 Hoàng Văn Tài Trường TH Trần Phú 4A Thôn  7- Đắk Ngo

24 Diệp Bảo Nguyên Trường TH Trần Phú 4A Tân Bình- Đắk Ngo

25 Phồng Quân Thanh Trường TH Trần Phú 4A Tân Bình- Đắk Ngo

26 Diệp Hinh Lợi Trường TH Trần Phú 5A Tân Bình- Đắk Ngo

27 Vòng Vĩnh Liên Trường TH Trần Phú 5A Tân Bình- Đắk Ngo

28 Hoàng Thị Mỹ Dung Trường TH Trần Phú 5A Tân Bình- Đắk Ngo

29 Võ Thành Tài Trường TH Trần Phú 5A Bon Bu Sê Rê - Đắk Ru

30 Hoàng Ngọc Hiếu Trường TH Trần Phú 5A Thôn  7- Đắk Ngo

31 Tô Thị Ngọc Liên Trường TH Trần Phú 5A Thôn  7- Đắk Ngo

32 Vi Thị Thảo Trường TH Trần Phú 5A Bon Bu Sê Rê - Đắk Ru

33 Lỷ Minh Kiệt Trường TH Trần Phú 5B Tân Bình- Đắk Ngo

1 Nguyễn Minh Triết Trường TH Lê Hữu Trác 2a2 Thôn 11 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

2 Nguyễn Văn Hậu Trường TH Lê Hữu Trác 4a2 Thôn 5 -  Đăk sin - Đăk R'lấp

9. Trường TH Lê Hữu Trác, số lượng: 44 em



3 Võ Thị Yến Vy Trường TH Lê Hữu Trác 3a2 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

4 Võ Huy Bình Trường TH Lê Hữu Trác 3a2 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

5 Mai Duy Bảo Trường TH Lê Hữu Trác 2a1 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

6 Nguyễn Thị Khánh Huyền Trường TH Lê Hữu Trác 3a2 Thôn 5 -  Đăk sin - Đăk R'lấp

7 Lê Anh Đức Trường TH Lê Hữu Trác 3a2 Thôn 5 -  Đăk sin - Đăk R'lấp

8 Trần Thảo Nhi Trường TH Lê Hữu Trác 1a1 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

9 Nguyễn Đăng Khoa Trường TH Lê Hữu Trác 5a2 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

10 Đỗ Kim Huyền Trường TH Lê Hữu Trác 5a2 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

11 Đỗ Viết Hà Trường TH Lê Hữu Trác 3a1 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

12 Nguyễn Đăng Gia Bảo Trường TH Lê Hữu Trác 3a2 Thôn 5 -  Đăk sin - Đăk R'lấp

13 Đỗ Bảo An Trường TH Lê Hữu Trác 1a1 Thôn 5 -  Đăk sin - Đăk R'lấp

14 Nguyễn Quốc Anh Trường TH Lê Hữu Trác 5a2 Thôn 5 -  Đăk sin - Đăk R'lấp

15 Phan Anh Nhật Trường TH Lê Hữu Trác 5a1 Thôn 5 -  Đăk sin - Đăk R'lấp

16 Võ Văn Tây Nguyên Trường TH Lê Hữu Trác 5a3 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

17 Nguyễn Hà Thái An Trường TH Lê Hữu Trác 2a2 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

18 Phạm Trần Mỹ Uyên Trường TH Lê Hữu Trác 5a3 Thôn 5 -  Đăk sin - Đăk R'lấp

19 Phan Anh Đức Trường TH Lê Hữu Trác 1a2 Thôn 5 -  Đăk sin - Đăk R'lấp

20 Phạm Thị Thu Quỳnh Trường TH Lê Hữu Trác 4a1 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

21 Vi Thế Anh Trường TH Lê Hữu Trác 4a1 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 



22 Lương Hoàng Tuấn Kiệt Trường TH Lê Hữu Trác 4a1 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

23 Châu Thanh Thảo Trường TH Lê Hữu Trác 2a1 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

24 Châu Minh Hiếu Trường TH Lê Hữu Trác 5a1 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

25 Phạm Kim Long Trường TH Lê Hữu Trác 5a1 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

26 Phạm Nguyễn Hoài Như Trường TH Lê Hữu Trác 4a2 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

27 Trần Nguyễn Dương Trường TH Lê Hữu Trác 4a2 Thôn 5 -  Đăk sin - Đăk R'lấp

28 Đàm Công Huân Trường TH Lê Hữu Trác 2a2 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

29 Đặng Trần Anh Khoa Trường TH Lê Hữu Trác 4a2 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

30 Kim Phi Hùng Trường TH Lê Hữu Trác 4a2 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

31 Nguyễn Thế Lực Trường TH Lê Hữu Trác 1a2 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

32 Nguyễn Mạnh Quyền Trường TH Lê Hữu Trác 2a2 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

33 Nguyễn Thị Kim Chi Trường TH Lê Hữu Trác 5a1 Thôn 5 -  Đăk sin - Đăk R'lấp

34 Nguyễn Việt Cường Trường TH Lê Hữu Trác 2a1 Thôn 5 -  Đăk sin - Đăk R'lấp

35 Đinh Chí Dũng Trường TH Lê Hữu Trác 4a Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

36 Lê Thị Kim Anh Trường TH Lê Hữu Trác 4a Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

37 Đinh Thế Khang Trường TH Lê Hữu Trác 2a1 Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

38 Nguyễn Thanh Bình Trường TH Lê Hữu Trác 4a Thôn 11 - Đăk sin - Đăk R'lấp

39 Nguyễn Thu Thùy Trường TH Lê Hữu Trác 4a Thôn 11 - Đăk sin - Đăk R'lấp

40 Phạm Tuấn Nghĩa Trường TH Lê Hữu Trác 1a Thôn 11 - Đăk sin - Đăk R'lấp



41 Hoàng Thị Thu Thảo Trường TH Lê Hữu Trác 1a Thôn 10 - Đăk sin - Đăk R'lấp 

42 Nguyễn Thanh Trúc Trường TH Lê Hữu Trác 1a1 Thôn 4 - Hưng Bình - Đăk R'lấp

43 Nguyễn Viết Trung Trường TH Lê Hữu Trác 4a2 Thôn 4 - Hưng Bình - Đăk R'lấp

44 Vũ Quang Hợp Trường TH Lê Hữu Trác 5a2 Thôn 2 - Hưng Bình - Đăk R'lấp

1 Nguyễn Tiến Đạt Trường TH Phan Bội Châu 1A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

2 Triệu Văn Long Trường TH Phan Bội Châu 1A2 Thôn 11 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

3 Đặng Quốc Chung Trường TH Phan Bội Châu 1A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

4 Đinh Quốc Phong Trường TH Phan Bội Châu 1A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

5 Nguyễn Thanh Thanh Trường TH Phan Bội Châu 1A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

6 Phạm Thị Tuyết Mai Trường TH Phan Bội Châu 1A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

7 Lý Huy Hoàng Trường TH Phan Bội Châu 2A2 Thôn 2 -Hưng Bình - Đăk R'lấp

8 Hoàng Phi Hùng Trường TH Phan Bội Châu 2A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

9 Lê Thị Thùy Linh Trường TH Phan Bội Châu 3A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

10 Nguyễn Thị Nhật Linh Trường TH Phan Bội Châu 3A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

11 Đỗ Minh Tuấn Trường TH Phan Bội Châu 3A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

12 Vũ Tấn Thanh Trường TH Phan Bội Châu 4A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

13 Triệu Thanh Kiên Trường TH Phan Bội Châu 4A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

14 Chu Hoàng Nam Trường TH Phan Bội Châu 4A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

10. Trường TH Phan Bội Châu, số lượng: 16 em



15 Cao Thị Xuân Hiền Trường TH Phan Bội Châu 4A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

16 Phạm Thị Hải Anh Trường TH Phan Bội Châu 5A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

1 Nguyễn Văn Chiển Chiêu TH Phan Chu Trinh 1A Thôn 1 - Hưng Bình - Đăk R'lấp

2 Nguyễn Văn Chiếu Chỉ TH Phan Chu Trinh 2A Thôn 1 - Hưng Bình - Đăk R'lấp

1 Phạm Hoàng Vũ Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 1A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

2 Lê Đình Quốc Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 1A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

3 Tạ Thị Yến Nhi Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 1A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

4 Nguyễn Thành Đạt Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 2A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

5 Vòng Hứng Quay Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

6 Nguyễn T Quỳnh Dao Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

7 Bùi Thảo Nguyên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

8 Đào Tấn Vũ Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

9 Nguyễn Đại Nam Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

10 Nguyễn Đức Lợi Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

11 Chu Khánh Phong Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 2E Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

12 Nguyễn Cao Vĩ Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 2E Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

13 Nông Thị Kim Yến Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 2E Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

11. Trường TH Phan Chu Trinh, số lượng: 02 em

12. Trường TH Nguyễn Đức Cảnh, số lượng: 61 em



14 Dương Văn Bảo Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 2E Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

15 Đào Anh Thương Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 2E Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

16 Phạm Lê Nhật Anh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 5A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

17 Nguyễn Yến  Thảo Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 5A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

18 Nguyễn Ngọc Khoa Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 5A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

19 Lương Như Bình Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 5C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

20 Bùi Thị Thùy Nhiên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 5C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

21 Hoàng Triệu Long Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 5C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

22 Hà Thị Hoài Thương Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 5C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

23 Hà Văn Trưởng Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 5C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

24 Bùi Thị Thanh Mai Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

25 Lê Đình Khánh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

26 Nguyễn Ngọc Bảo Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

27 Nguyễn Hữu Khánh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

28 Phạm Trọng Nguyên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

29 Hà Thị Thu Mến Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

30 Chu Tuấn Anh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

31 Trầm Ngọc Ánh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

32 Ninh Công Nguyên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp



33 Lưu Ngọc Hân Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

34 Hoàng Minh Quốc Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

35 Nguyễn Thị Thu Hoài Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

36 Điểu Đức Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

37 Nguyễn Ngọc Ánh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

38 Phạm Thị Thu Thủy Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

39 Bùi Thị Thanh Thúy Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

40 Nguyễn Hiếu Thuận Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3A BCM - Hưng Bình - Đăk R'lấp

41 Hoàng Thị Kiều Diễm Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 1C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

42 Hoàng Duy Mạnh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 1C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

43 Lưu Kim Bảo Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 1C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

44 Nguyễn Thị Quỳnh Linh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 1C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

45 Nguyễn Thị Thu Thảo Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 1C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

46 Phạm Thái Nguyên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 1C Thôn 6- Hưng Bình - Đăk R'lấp

47 Lù Vĩnh Ken Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4E Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

48 Lại Thị Kim Loan Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4E Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

49 Nông Tấn Dũng Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4E Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

50 Bùi Thị Thùy  Oanh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4E Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

51 Hà Tuấn Phong Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4E Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp



52 Hà Nhật Hào Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4E Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

53 Nguyễn Nhựt Trường Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 4E Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

54 Bùi Thị Thùy Trâm Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 2C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

55 Nguyễn Quỳnh Anh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 2C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

56 Ninh Mạnh Cường Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 2C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

57 La Gia Bảo Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 2C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

58 Trần Thanh Tuấn Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

59 Lưu Ngọc Hân Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 2C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

60 Trần Thanh Tuấn Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 2C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

61 Hỷ Anh Trường Trường TH Nguyễn Đức Cảnh 3C Thôn 1- Hưng Bình - Đăk R'lấp

1 Hồ Thị Thanh Thư Trường TH Đoàn Thị Điểm 1A Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

2 Nguyễn Văn Bảo Lâm Trường TH Đoàn Thị Điểm 1A Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

3 Ngô Thị Thùy Linh Trường TH Đoàn Thị Điểm 1B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

4 Bùi Nguyễn Minh Nhật Trường TH Đoàn Thị Điểm 1B Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

5 Hoàng Thị Mỹ Vân Trường TH Đoàn Thị Điểm 1B Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

6 Vũ Thị Hương Trà Trường TH Đoàn Thị Điểm 1B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

7 Vũ Thị Kim Hồng Trường TH Đoàn Thị Điểm 1B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

8 Nguyễn Phạm Tuấn Minh Trường TH Đoàn Thị Điểm 1B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

13. Trường TH Đoàn Thị Điểm, số lượng: 91 em



9 Trần Nguyễn Anh Thư Trường TH Đoàn Thị Điểm 1C Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

10 Lương Hoàng Nghĩa Trường TH Đoàn Thị Điểm 1C Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

11 Lang Văn Thiên Trường TH Đoàn Thị Điểm 1C Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

12 Nguyễn Thị Thu Hà Trường TH Đoàn Thị Điểm 1C Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

13 Phan Vũ Bảo Trường TH Đoàn Thị Điểm 1C Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

14 Đinh Văn Quốc Việt Trường TH Đoàn Thị Điểm 1D Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

15 Đậu Xuân Sang Trường TH Đoàn Thị Điểm 1D Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

16 Nguyễn Minh Tuấn Trường TH Đoàn Thị Điểm 1D Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

17 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trường TH Đoàn Thị Điểm 1D Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

18 Ngô Thanh Trúc Trường TH Đoàn Thị Điểm 2A Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

19 Đặng Hữu Sang Trường TH Đoàn Thị Điểm 2B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

20 Hoàng Thị Trúc Linh Trường TH Đoàn Thị Điểm 2B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

21 Vũ Thị Thu Hương Trường TH Đoàn Thị Điểm 2B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

22 Hồ Viết Minh Trường TH Đoàn Thị Điểm 2B Bon Jang K Riêng - Q. Tân - Tuy Đức

23 Tạ Tâm An Trường TH Đoàn Thị Điểm 2B Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

24 Nguyễn Thị Thùy Trường TH Đoàn Thị Điểm 2C Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

25 Nguyễn Nam Phong Trường TH Đoàn Thị Điểm 2C Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

26 Trần Văn Tài Trường TH Đoàn Thị Điểm 2C Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

27 Trần Công Hoàng Trường TH Đoàn Thị Điểm 2C Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức



28 Nguyễn Hoài Anh Thơ Trường TH Đoàn Thị Điểm 2C Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

29 Nguyễn Thị Thanh Thảo Trường TH Đoàn Thị Điểm 2C Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

30 Phạm NHư Ngọc Trường TH Đoàn Thị Điểm 2C Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

31 Nguyễn Thị thanh Ngọc Trường TH Đoàn Thị Điểm 2C Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

32 Trần Thị Thảo Nguyên Trường TH Đoàn Thị Điểm 3A Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

33 Cao Văn Nghĩa Trường TH Đoàn Thị Điểm 3B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

34 Lê Thị Phương Anh Trường TH Đoàn Thị Điểm 3B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

35 Nguyễn Thị Hải Yến Trường TH Đoàn Thị Điểm 3B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

36 Nguyễn Hữu Đức Trường TH Đoàn Thị Điểm 3B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

37 Lê Quang Minh Trường TH Đoàn Thị Điểm 3B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

38 Đàm Thị Thu Hoài Trường TH Đoàn Thị Điểm 3B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

39 Đàm Đức Kiên Trường TH Đoàn Thị Điểm 3B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

40 Hoàng Đặng Văn Lương Trường TH Đoàn Thị Điểm 3B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

41 Mạc Khánh Duy Trường TH Đoàn Thị Điểm 3B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

42 Bùi Minh Phương Trường TH Đoàn Thị Điểm 4A Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

43 Phan Hiểu Lan Trường TH Đoàn Thị Điểm 4A Đăk Mrang - Quảng Tân - Tuy Đức

44 Nguyễn Thị Trà My Trường TH Đoàn Thị Điểm 4A Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

45 Lương Thế Minh Quân Trường TH Đoàn Thị Điểm 4A Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

46 Nguyễn Thị Thúy Ngân Trường TH Đoàn Thị Điểm 4A Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp



47 Thái Viết Việt Anh Trường TH Đoàn Thị Điểm 4B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

48 Ngô Thị Thùy Trang Trường TH Đoàn Thị Điểm 4B Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

49 Đậu Thị Yến Nhi Trường TH Đoàn Thị Điểm 4B Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

50 Nguyễn Hoàng Thùy Linh Trường TH Đoàn Thị Điểm 4B Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

51 Vũ Ngọc Duy Trường TH Đoàn Thị Điểm 4C Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

52 Nguyễn Gia Phong Trường TH Đoàn Thị Điểm 4C Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

53 Nguyễn Phi Hùng Trường TH Đoàn Thị Điểm 4C Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

54 Hồ Thị Thu Huyền Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Bon Jang K Riêng - Q. Tân - Tuy Đức

55 Nguyễn Thị Minh Khánh Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

56 Nguyễn Danh Anh Tài Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

57 Nguyễn Thị Kim Ngân Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

58 Lê Thị Anh Thư Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

59 Ngô Xuân Công Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

60 Nguyễn Thị Minh Huyền Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

61 Nguyễn Gia Huy Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

62 Trần Thị Xuân Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

63 Hoàng Thị Huyền Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

64 Lê Bá Sang Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

65 Đặng Thị Thảo Nguyên Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức



66 Vương Quốc Trọng Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

67 Hà Thị An Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

68 Châu Sa Sướng Trường TH Đoàn Thị Điểm 5A Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

69 Đinh Văn Quang Trường TH Đoàn Thị Điểm 5C Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

70 Lê Minh Nhật Trường TH Đoàn Thị Điểm 5D Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

71 Nguyễn NHư Vinh Trường TH Đoàn Thị Điểm 5D Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

72 Nguyễn Thị Thùy Dung Trường TH Đoàn Thị Điểm 5D Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

73 Hà Thị Nguyễn Phương Trường TH Đoàn Thị Điểm 5D Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

74 Hà Thị Ánh Tuyết Trường TH Đoàn Thị Điểm 5D Thôn 4 - Kiến Thành - Đăk R'lấp

75 Cao Minh Hiếu Trường TH Đoàn Thị Điểm 5D Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

76 Lê Hữu Anh Quân Trường TH Đoàn Thị Điểm 5D Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

77 Nguyễn Thị Bích Trà Trường TH Đoàn Thị Điểm 5D Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

78 Hoàng Thị Diệu Trường TH Đoàn Thị Điểm 5D Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

79 Võ Thu Hà Trường TH Đoàn Thị Điểm 5D Thôn 11 - Quảng Tân - Tuy Đức

80 Phùng Phi Hùng Trường TH Đoàn Thị Điểm 5D Bon Jang K Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

1 Nguyễn Quốc Khánh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

2 Nguyễn Văn Đạt Trường THCS Lương Thế Vinh Tân Bình - Đăk Ngo

3 Vũ Thị Hương Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 3 - Đăk Ngo

14. Trường THCS Lương Thế Vinh, số lượng: 141 em



4 Trần Thị Nhung Trường THCS Lương Thế Vinh Tân Bình - Đăk Ngo

5 Nguyễn Hoàng Vũ Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 3 - Đăk Ngo

6 Nguyễn Văn Kiên Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

7 Phạm Thị Ngân Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

8 Nguyễn Tiến Thịnh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

9 Định Thị Loan Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1 - Hưng Bình

10 Vũ Đình Nam Khánh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

11 Đậu Tuấn Anh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 3 - Đăk Ngo

12 Trần Lê Minh Thư Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

13 Phạm Trường Vũ Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

14 Hà Huy Tuấn Anh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

15 Thị Viêng Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

16 Điểu Truyền Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

17 Đinh Thị Trà Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

18 Nguyễn Thị Trúc Linh Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

19 Điểu Tình Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo

20 Điểu Long Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

21 Trần Thị Ngân Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

22 Bùi Thị Ngọc Ánh Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo



23 Thị Hăn Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

24 Điểu Qúy Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te 1- Đăk Ngo

25 Nguyễn Quốc Khánh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 3 - Đăk Ngo

26 Nguyễn Tiến Đạt Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

27 Phan Bảo Yến Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

28 Hoàng Văn Trung Trường THCS Lương Thế Vinh Tân Bình - Đăk Ngo

29 Nguyễn Thị Minh Ngân Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

30 Tai Kim Cường Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Quoeng - Quảng Tân

31 Võ Thị Bảo Châu Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

32 Nguyễn Tiến Kiên Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

33 Trần Văn Thuận Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

34 Đoàn Tuấn Hưng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo

35 Nguyễn Thị Nhật Vi Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

36 Điểu Nghiệm Trường THCS Lương Thế Vinh Điêng Đu - Đăk Ngo

37 Nguyễn Nhật Tài Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 3 - Đăk Ngo

38 Nguyễn  Bích Ngọc Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo

39 Vắn Kim Phụng Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

40 Nguyễn Kiều Nguyệt Nga Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo

41 Điểu Văn Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo



42 Chu Thị Yến Vy Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo

43 Tai Phú Cường Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Quoeng - Quảng Tân

44 Thị Gim Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

45 Nguyễn Lê Phương Ngân Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo

46 Phạm Hồng Nhung Trường THCS Lương Thế Vinh Tân Bình - Đăk Ngo

47 Thị Huyền Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

48 Ngàn Nhục Quay Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

49 Nguyễn Thị Bảo Uyên Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 3 - Đăk Ngo

50 Lê Nhật Đan Đan Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

51 Hoàng Minh Hưng Trường THCS Lương Thế Vinh Tân Bình - Đăk Ngo

52 Nguyễn Lâm Vương Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te 1 - Đăk Ngo

53 Phương Thế Trần Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Quoeng - Quảng Tân

54 Điểu Thiên Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

55 Thị Luy Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Jâng Kriêng - Đăk Ngo

56 Thị Na Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo

57 Trần Nhật Khánh Nam Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

58 Phan Đình Thành Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

59 Phan Văn Đạt Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo

60 Hoàng Thị Kim Loan Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo



61 Hà Văn Huy Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

62 Thị Ty Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

63 Điểu Tuyên Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

64 Nguyễn Văn Long Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo

65 Điểu Na Hum Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

66 Lê Bảo Gia Khang Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

67 Điểu Quynh Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo

68 Sín Sừng Khìn Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

69 Điểu Thiệt Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo

70 Điểu Quy Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo

71 Điểu Phi Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

72 Điểu Khuyn Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Jâng Kriêng - Đăk Ngo

73 Điểu Nghĩa Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo

74 Điểu Mi Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Jâng Kriêng - Đăk Ngo

75 Điểu Hiệp Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo

76 Nguyễn Đình Tuân Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

77 Nguyễn Quốc Bảo Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

78 Thị Thảo Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te 1 - Đăk Ngo

79 Thị Đia Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo



80 Thị Châu Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te 1 - Đăk Ngo

81 Lê Thị Huỳnh Như Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

82 Bùi Thị Ngọc Linh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

83 Nguyễn Trần Nhật Sang Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

84 Hồ Như Quỳnh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

85 Nguyễn Thị Thùy Trang Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

86 Võ Quang Trọng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

87 Nguyễn Thị Phượng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

88 Thị BKa Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo

89 Điểu Hây Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Jâng Kriêng - Đăk Ngo

90 Phạm Anh Hoàng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 9 - Quảng Tân

91 Thị Duy Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Jâng Kriêng - Đăk Ngo

92 Vũ Như Quỳnh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

93 Nguyễn Văn Mạnh Trường THCS Lương Thế Vinh Tân Bình - Đăk Ngo

94 Ngô Ngọc Ánh Trường THCS Lương Thế Vinh Tân Bình - Đăk Ngo

95 Nguyễn Văn Trung Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

96 Thị Lý Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

97 Tai Phu Sáng Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Quoeng - Quảng Tân

98 Mông Thị Thúy Cảnh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo



99 Điểu Lôi Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

100 Điểu Kim Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

101 Điểu Lim Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

102 Trần Văn Bắc Trường THCS Lương Thế Vinh Tân Bình - Đăk Ngo

103 Thị Nguyệt Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

104 Tai Gia Kiệt Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Quoeng - Quảng Tân

105 Lê Phương Nam Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

106 Doãn Thị Kiều Oanh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

107 Phương Thị Thúy  Hường Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Quoeng - Quảng Tân

108 Đinh Thị Trà My Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo

109 Mộc Tiến Dũng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo

110 Vũ Hoàng Phương Dung Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

111 Ngàn Thị Trúc Phương Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

112 Thị Liên Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo

113 Đặng Thị Huyền Trường THCS Lương Thế Vinh Tân Bình - Đăk Ngo

114 Lương Thị Lan Hương Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

115 Trần Tuấn Kiệt Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

116 Phạm Đức Toàn Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

117 Nguyễn Trường Duy Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo



118 Vũ Thiên Phúc Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te 1 - Đăk Ngo

119 Thị Tâm Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo

120 Thị Tám Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Jâng Kriêng - Đăk Ngo

121 Nguyễn Giáp Thân Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

122 Hồ Sỹ Hoàng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

123 Thị Hiệp Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te - Đăk Ngo

124 Lê Nhất Vũ Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

125 Nguyễn Thu Hà Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

126 Nguyễn Thị Phượng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo

127 Nguyễn Thị Phúc Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

128 Điểu Thị Kim Nguyên Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo

129 Nguyễn Đức Lâm Siêu Trường THCS Lương Thế Vinh Tân Bình - Đăk Ngo

130 Nguyễn Quốc Bảo Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

131 Sín Chi Phương Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Quoeng - Quảng Tân

132 Nguyễn Thị Kim Chi Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

133 Nguyễn Thị Việt Hà Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

134 Lương Thị Thùy Giang Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

135 Hoàng Văn Thuận Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1- Đăk Ngo

136 Hà Thị Huyền Trang Trường THCS Lương Thế Vinh Tân Bình - Đăk Ngo



137 Điểu Trung Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo

138 Hà Thị Thu Trang Trường THCS Lương Thế Vinh Tân Bình - Đăk Ngo

139 Lưu Anh Quyển Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

140 Nguyễn Trí Phương Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Phi Lơ Te 1 - Đăk Ngo

141 Đặng Thị Thùy Linh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk ngo

1 Hồ Vũ Vân Anh THCS Trần Quang Khải 7A Bon Phung - Quảng Tân

2 Nguyễn Đức Huy THCS Trần Quang Khải 7B Bon Phung - Quảng Tân

3 Phạm Thị Nhàn THCS Trần Quang Khải 9A Bon Phung - Quảng Tân

4 Nguyễn Như Phương Thảo THCS Trần Quang Khải 9A Bon Phung - Quảng Tân

5 Nguyễn Thành Đạt THCS Trần Quang Khải 9B Đăk M'Rang - Quảng Tân

6 Hoàng Trường Vũ THCS Trần Quang Khải 9B Bon Phung - Quảng Tân

7 Hoàng Văn Chính THCS Trần Quang Khải 9A Bon Phung - Quảng Tân

8 Lê Thị Thúy An THCS Trần Quang Khải 6A Bon Phung - Quảng Tân

9 Phạm Quang Khải THCS Trần Quang Khải 6A Bon Phung - Quảng Tân

10 Đàm Văn Lộc THCS Trần Quang Khải 6A Thôn 10 - Đăk Wer

11 Lê Thúy Hiền THCS Trần Quang Khải 6B Thôn 10 - Đăk Wer

12 Lại Thị Hồng Ngát THCS Trần Quang Khải 8B Bon Phung - Quảng Tân

13 Thị Thi Am THCS Trần Quang Khải 8B Bon Phung - Quảng Tân

15. Trường THCS Trần Quang Khải, số lượng: 15 em



14 Nguyễn Thị Thu THCS Trần Quang Khải 6B Bon Phung - Quảng Tân

15 Nguyễn Phạm Quỳnh Như THCS Trần Quang Khải 6A Đăk R'tăng - Quảng Tân

1 Nguyễn Trần Đình Dương Trường THCS Nguyễn Trãi 6A1 Bình đoàn 720

2 Nguyễn Trung Đức Trường THCS Nguyễn Trãi 6A1 Sơn Tân - Phú Sơn

3 Trần Thị Thùy Trâm Trường THCS Nguyễn Trãi 6A1 Tân Tiến - ĐăkRu

4 Nông Trường Sơn Trường THCS Nguyễn Trãi 6A1 Sơn Tân - Phú Sơn

5 Vũ Đặng Thùy Linh Trường THCS Nguyễn Trãi 6A2 ĐăkNgo - Tuy Đức

6 Giàng thị  Nhung Trường THCS Nguyễn Trãi 6A2 Phú sơn - bù Đăng

7 Lưu Vũ Yến Như Trường THCS Nguyễn Trãi 6A2 Châu Thành - Đăkru

8 Lưu Thị Mỹ  Tâm Trường THCS Nguyễn Trãi 6A2 Châu Thành - Đăkru

9 Nguyễn Hoàng Duy Trường THCS Nguyễn Trãi 6A2 Sơn Tân - Phú Sơn

10 Giàng Phương Nam Trường THCS Nguyễn Trãi 6A2 Sơn Tân - Phú Sơn

11 Nguyễn Hồng Kim Bảo Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Tân Bình - ĐăkRu

12 Ngọc Thị Kim Bính Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Tân Tiến - ĐăkRu

13 Phu Nhật  Hoàng Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Bon sê rê I - Đắk Ru

14 Điểu  Huy Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3  Bon Bù Đăk - Quảng Tín

15 Phạm quốc  Khánh Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Bon sê rê I - Đắk Ru

16 Bùi Thị Hoa  Quỳnh Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Tân Bình - Đăkru

16. Trường THCS Nguyễn Trãi, số lượng: 149 em



17 Lâm Xuân  Sang Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Phú sơn - bù Đăng

18 Hồ Nguyễn Minh Thùy Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Tân Bình - Đăkru 

19 Phạm Văn  Trung Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Tân Bình- ĐăkRu

20 Trần Thị Vân Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐắkNgo-Tuy Đức

21 Lê Nguyễn Mai Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

22 Phạm Kim Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

23 Vòng Đặng Phương  Ánh Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 Tân lợi - ĐăkRu

24 Nguyễn Tiến Chiến Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

25 Trịnh Tihj Thùy Duyên Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

26 Nguyễn Thị Thu Hiền Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

27 Trần Đăng Hòa Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 Châu Thành - Đăkru

28 Thị  Lan Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

29 Diệp Hưng  Lâm Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 Tân Bình - ĐăkNgo

30 Đặng Xuân  Lộc Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

31 Lê Thị Trà My Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

32 Nguyễn Bảo  Nhi Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

33 Lê Đình Phê Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

34 Vi thị Tú Phương Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 Bon sê rê I - Đắk Ru

35 Trần Thị Như Quỳnh Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức



36 Đặng Thị Thanh Tú Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 Đăk Ngo Tuy Đức

37 Trần quốc  Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

38 Nguyễn Thị  Thu Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

39 Nguyễn Thanh Thủy Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

40 Hoàng Thị Thùy  Trang Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

41 Lê Thị Thùy Trang Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

42 Nguyễn Thị Thùy Trang Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

43 Hà Ngọc  Trâm Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

44 Phạm Thanh  Xuân Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 ĐăkNgo - Tuy Đức

45 Hoàng Minh  Đức Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Tân Bình - Đăk Ru

46 Trần Quốc Huy Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Châu Thành - Đăk Ru

47 Dương Quốc  Khánh Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Sơn Tân - Phú Sơn

48 Vũ Hoàn  Lân Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Châu Thành - Đăk Ru

49 Giàng Thị Ngọc Linh Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Sơn Tân - Phú Sơn

50 Diệp Hưng Long Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Đắk Ngo - Tuy Đức

51 Phạm Thị Bích Ngân Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Sơn Tân - Phú Sơn - BĐ

52 Trịnh yến  Nhi Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 C1- đăkngo -tuy Đức

53 Lê Thành  Tâm Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Thôn 6 - Đăk ru

54 Nguyễn Thị Cẩm  Tiên Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Tân Bình - Đăk Ru



55 Trần Triều Tiên Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Đắk Ngo - Tuy Đức

56 Hoàng Văn  Tình Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Đăk Ngo - Tuy Đức

57 Nguyễn Phương Trang Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Tân Tiến - Đăk Ru

58 Đào Thị Ngọc Ánh Trường THCS Nguyễn Trãi 7A2 Đăk Ngo -Tuy Đức

59 Phan Quốc Bảo Trường THCS Nguyễn Trãi 7A2 Tân Tiến - Đăk Ru

60 Cù Phương  Linh Trường THCS Nguyễn Trãi 7A2 Đăk Ngo -Tuy Đức

61 Cáp Hoàng Thái Trường THCS Nguyễn Trãi 7A2 Thôn 6 - Đăk Ru

62 Nguyễn Hồ Thúy  An Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Bonsê rê I - ĐăkRu

63 Nguyễn Đình  Hiếu Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Tân Tiến - Đăk Ru

64 Trương Nguyễn  Hoàng Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Tân tiến - Đăk Ru

65 Ngô Thị Yến Nhi Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Tân Tiến - Đăk Ru

66 Nguyễn Hữu Phước Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Hưng Bình - ĐăkRlâp

67 Nguyễn Trọng Tấn Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Đoàn Kết - ĐăkRu

68 Nguyễn chí Thành Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Tân Tiến - ĐăkRu

69 Nguyễn Minh  Thuận Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Tân Tiến - ĐăkRu

70 Hà Hữu Đức Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 ĐắkNgo - Tuy Đức

71 Nguyễn Hoàng Minh Phúc Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Đoàn Kết - ĐăkRu

72 Nguyễn Minh  Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

73 Trần Nguyễn Tấn  Dũng Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức



74 Phạm Thị Thùy Dương Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

75 Lê Văn Trường  Dương Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

76 Đào Thành  Đạt Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

77 Nguyễn Thu  Hà Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

78 Hồ Ngọc  Hà Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

79 Hoàng Thị  Hậu Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

80 Lê Thị Thu Huyền Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

81 Lê Việt  Hùng Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

82 Nông Tuấn  Hưng Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đắk Ngo - Tuy Đức

83 Nguyễn Văn Mạnh Hưng Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

84 Trần Thị Thu  Lệ Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

85 Lý Cuốn  Lìn Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Phú Sơn - Bù Đăng

86 Hoàng Thị Ngọc Nga Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Bon Se rê I - Đăk Ru

87 Nguyễn Thị Thu  Ngọc Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Bon Se rê I - Đăk Ru

88 Nông Thị Nguyệt Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

89 Diệp Hinh Phụng Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đắk Ngo - Tuy Đức

90 Nguyễn Văn  Phước Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

91 Trần Minh Tú Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

92 Lê Anh  Thư Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức



93 Hoàng Thị  Trang Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đắk Ngo - Tuy Đức

94 Nguyễn Thị Huyền Trang Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

95 Nguyễn Hoàng  Trâm Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

96 Nguyễn Lê Huy Vũ Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đăk Ngo - Tuy Đức

97 Nguyễn Long Vũ Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Tân Bình - Đăk Ru

98 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 8A1 Tân Bình - Đăk Ru

99 Lâm Như Phương Trường THCS Nguyễn Trãi 8A1 Phú Sơn - Bù Đăng

100 Nguyễn Thị Anh Thư Trường THCS Nguyễn Trãi 8A1 Sơn Tân- Phú Sơn

101 Đào Minh Trường Trường THCS Nguyễn Trãi 8A1 Tân Tiến- Đắk Ru

102 Liêu Nhật Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Tân Tiến - Đăk Ru

103 Nguyễn Quy Danh Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Tân Tiến - Đăk Ru

104 Liêu Nhật Hồng Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Tân Tiến- Đắk Ru

105 Phạm Trúc Mai Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Tân Tiến- Đắk Ru

106 Hồ Thị Hồng  Nga Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Tân Tiến- Đắk Ru

107 Thiều  Đức Tuệ Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Đăk ngo - Tuy Đức

108 Nguyễn Thị  Linh Chi Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Đăk ngo - Tuy Đức

109 Đặng Thị Kiều Trang Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Đăk ngo - Tuy Đức

110 Đặng Bảo Khánh Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Đăk ngo - Tuy Đức

111 Lý Nhục  Sáng Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Phú Sơn - Bù Đăng



112 Vàng Thị Tóc Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Phú Sơn - Bù Đăng

113 Lầu Quang  Vinh Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Lầu Văn Long

114 Điểu Phi Lợi Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Thị Gió

115 Ly Seo  Bi Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Sơn Tân - Bình Phước

116 Trần Văn Dũng Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Phú Sơn - Bù Đăng

117 Trần Tuyết My Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Tân Bình - ĐắkNgo

118 Hoàng Văn  Tấn Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Tân Bình- Đắk Ngo

119 Giộc Thanh  Thủy Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Sơn Tân - Bình Phước

120 Nguyễn Thị Anh   Thư Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3  Tân Bình- Đắk Ngo

121 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Đăk Ngo -Tuy Đức

122 Nguyễn Thị Quỳnh Như Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Tân Tiến- Đắk Ru

123 Chu Thị Mến Trường THCS Nguyễn Trãi Sơn Tân - Bình Phước

124 Nguyễn Thị Ánh Hồng Trường THCS Nguyễn Trãi 9A1 Tân Tiến-ĐăkRu

125 Hoàng Thị  Nụ Trường THCS Nguyễn Trãi 9A1 Tân Bình-ĐăkNgo-T.Đức

126 Trịnh Thái Thanh Bình Trường THCS Nguyễn Trãi 9A1 Tân Bình-Đăk Ngo

127 Nguyễn Đức  Thành Trường THCS Nguyễn Trãi 9A1 Tân Bình-ĐăkNgo-T.Đức

128 Nguyễn Thị Hiền Trang Trường THCS Nguyễn Trãi 9A1 Tân Tiến-ĐăkRu

129 Đào Yến Vy Trường THCS Nguyễn Trãi 9A1 Đắk Ngo - Tuy Đức

130 Hồ Thị Trang Bạch Trường THCS Nguyễn Trãi 9A2 Bonsere I



131 Nguyễn Thị Thanh  Hà Trường THCS Nguyễn Trãi 9A2 Tân Bình

132 Phan Thị Yến  Ngọc Trường THCS Nguyễn Trãi 9A2 Tân Bình

133 Lạc Quốc Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 9A2 SơnTân-P.Sơn

134 Đỗ Thị Kim Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Thôn 7- Đăk Ngo

135 Nguyễn Thị Mộng Cầm Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Tân Tiến-Đăk Ru

136 Hoàng Diệp Lan Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Thôn 7- Đăk Ngo

137 Trinh Thị Yến Mai Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Thôn 7- Đăk Ngo

138 Trương Thị Quế Minh Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Sơn Tân-Phú Sơn

139 Hoàng Thị Ngân Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Thôn 7- Đăk Ngo

140 Nguyễn Thị Như  Ngọc Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Tân Tiến-Đăk Ru

141 Ngọc Thị Như  Nguyệt Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Tân Tiến-Đăk Ru

142 Phạm Văn  Dũng Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Tân Lợi-Đăk Ru

143 Lầu A Sính Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Sơn Tân-Phú Sơn

144 Lê Thị Ngân  Hà Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Tân Bình-Đăk Ngo

145 Vũ Văn Bắc Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Tân Bình-Đăk Ngo

146 Nguyễn Thị Kim  Ngân Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Sơn Tân-Bình Phước

147 Nguyễn Anh  Thư Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Tân Bình-Đăk Ngo

148 Hoàng Thị Hiền Trường THCS Nguyễn Trãi 9A4 Thôn 7 - Đắk Ngo

149 Đinh Ngọc Khôi Trường THCS Nguyễn Trãi 9A4 Tân Tiến - Đắk ru



1 Nguyễn Tuấn Anh Trường THCS Lý Tự Trọng 6a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

2 Trần Thị Thu Giang Trường THCS Lý Tự Trọng 6a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

3 Nguyễn Văn Tú Trường THCS Lý Tự Trọng 6a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

4 Điểu Xoen Trường THCS Lý Tự Trọng 6a1 Bon Jâng K'Riêng-Quảng Tân - TĐ

5 Nguyễn Diệu Linh Trường THCS Lý Tự Trọng 6a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

6 Thị Nghét Trường THCS Lý Tự Trọng 6a1 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

7 Thị Đuynh Trường THCS Lý Tự Trọng 6a1 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

8 Phương Thị Huyền Trường THCS Lý Tự Trọng 6a1 Thôn Đắk Quoeng- Quảng Tân - TĐ

9 Lê Thị Phương Uyên Trường THCS Lý Tự Trọng 6a1 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

10 Trần Thị Mỹ Lệ Trường THCS Lý Tự Trọng 6a1 Thôn Đắk Quoeng- Quảng Tân - TĐ

11 Lê Ngọc Sơn Trường THCS Lý Tự Trọng 6a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

12 Nguyễn phạm Đăng Châu Trường THCS Lý Tự Trọng 6a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

13 Đinh Thị Thanh Trúc Trường THCS Lý Tự Trọng 6a2 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

14 Nguyễn Võ Hồng Hoan Trường THCS Lý Tự Trọng 6a2 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

15 Trần Đình Phi Trường THCS Lý Tự Trọng 6a2 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

16 Nguyễn Văn Thưởng Trường THCS Lý Tự Trọng 6a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

17 Thị Hiềng Trường THCS Lý Tự Trọng 6a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

18 Phan Thị Hải Yến Trường THCS Lý Tự Trọng 6a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

17. Trường THCS Lý Tự Trọng, số lượng: 142 em



19 Nguyễn Thị Hiền Diệu Trường THCS Lý Tự Trọng 6a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

20 Thị Phấn Trường THCS Lý Tự Trọng 6a2 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

21 Điểu Gia Hưng Trường THCS Lý Tự Trọng 6a2 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

22 Hoàng A Hoàng Trường THCS Lý Tự Trọng 6a2 Thôn Đắk Quoeng- Quảng Tân - TĐ

23 Đàm Thị Thu Huyền Trường THCS Lý Tự Trọng 6a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

24 Lê Khánh Ngọc Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

25 Nguyễn Thị Thu Huyền Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

26 Dương Văn Hóa Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Thôn Đắk Quoeng- Quảng Tân - TĐ

27 Nguyễn Văn Chung Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

28 Nguyễn Võ Hoàng Minh Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Thôn Đắk Quoeng- Quảng Tân - TĐ

29 Thị Sơ Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

30 Phan Thị Mỹ Hằng Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

31 Hoàng Xuân Nhật Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Thôn Đắk Quoeng- Quảng Tân - TĐ

32 Phan Văn Bình Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

33 Thị Sâm Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

34 Lê Kim Phượng Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

35 Nguyễn Doãn Phú Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

36 Nguyễn ThịThanh Trúc Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

37 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp



38 Đặng Đình Huy Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

39 Nguyễn Văn Như Ý Trường THCS Lý Tự Trọng 6a3 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

40 Trần Công Đức Trường THCS Lý Tự Trọng 6a4 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

41 Điểu Hòa Trường THCS Lý Tự Trọng 6a4 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

42 Cao Quang Huy Trường THCS Lý Tự Trọng 6a4 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

43 Nguyễn Bảo Hưng Trường THCS Lý Tự Trọng 6a4 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

44 Lê Quang Khánh Trường THCS Lý Tự Trọng 6a4 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

45 Thị Khiên Trường THCS Lý Tự Trọng 6a4 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

46 Hoàng Văn Phúc Trường THCS Lý Tự Trọng 6a4 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

47 Nguyễn Đình Tú Trường THCS Lý Tự Trọng 6a4 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

48 Đỗ Bạch Thanh Vân Trường THCS Lý Tự Trọng 6a4 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

49 Châu Vui Trường THCS Lý Tự Trọng 6a4 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

50 Nguyễn Quang Đạt Trường THCS Lý Tự Trọng 6a4 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

51 Thị Miên Trường THCS Lý Tự Trọng 7a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

52 Võ Thị Thúy Hằng Trường THCS Lý Tự Trọng 7a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

53 Nguyễn Văn An Trường THCS Lý Tự Trọng 7a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

54 Trần Đình Vinh Trường THCS Lý Tự Trọng 7a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

55 Lương Thị Cẩm Tú Trường THCS Lý Tự Trọng 7a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

56 Trần Thị Phương Thảo Trường THCS Lý Tự Trọng 7a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức



57 Ngô Thùy Linh Trường THCS Lý Tự Trọng 7a1 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

58 Ngô Thừa Danh Trường THCS Lý Tự Trọng 7a1 Bon Nrong b - Quảng Tân - Tuy Đức

59 Nguyễn Thị Thảo Ly Trường THCS Lý Tự Trọng 7a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

60 Nguyễn Văn Sủư Trường THCS Lý Tự Trọng 7a1 Bon Nrong b - Quảng Tân - Tuy Đức

61 Nguyễn Đình Tiến Trường THCS Lý Tự Trọng 7a1 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

62 Nguyễn Thị Cẩm Ly Trường THCS Lý Tự Trọng 7a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

63 Nguyễn Thị Thùy Trường THCS Lý Tự Trọng 7a2 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

64 Lương Hoàng Đức Trường THCS Lý Tự Trọng 7a2 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

65 Nguyễn Thị Kim Ngọc Trường THCS Lý Tự Trọng 7a2 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

66 Bùi Thị Thanh Hòa Trường THCS Lý Tự Trọng 7a2 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

67 Lê Đình Khánh Hưng Trường THCS Lý Tự Trọng 7a2 Bon Nrong b - Quảng Tân - Tuy Đức

68 Nguyễn Cao Nguyên Trường THCS Lý Tự Trọng 7a2 Bon Nrong b - Quảng Tân - Tuy Đức

69 Hoàng Thị Hằng Trường THCS Lý Tự Trọng 7a2 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

70 Nguyễn Thu Uyên Trường THCS Lý Tự Trọng 7a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

71 Lê Minh Công Trường THCS Lý Tự Trọng 7a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

72 Nguyễn Văn Ánh Sáng Trường THCS Lý Tự Trọng 7a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

73 Ngô Thị Giang Trường THCS Lý Tự Trọng 7a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

74 Cao Xuân Lợi Trường THCS Lý Tự Trọng 7a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

75 Thị Huế Trường THCS Lý Tự Trọng 7a3 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ



76 Thị Liên Trường THCS Lý Tự Trọng 7a3 Bon Jâng K'Riêng - Quảng Tân - TĐ

77 Phạm Phương Trinh Trường THCS Lý Tự Trọng 7a3 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

78 Nguyễn Văn Đồng Trường THCS Lý Tự Trọng 7a3 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

79 Nguyễn Thị Thu Hà Trường THCS Lý Tự Trọng 7a3 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

80 Nguyễn Huy Quang Đạt Trường THCS Lý Tự Trọng 7a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

81 Trương Khắc Quang Mưu Trường THCS Lý Tự Trọng 7a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

82 Cao Thị Quỳnh Trường THCS Lý Tự Trọng 7a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

83 Phan Thị Mai Linh Trường THCS Lý Tự Trọng 7a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

84 Nguyễn Thị Hoài Thu Trường THCS Lý Tự Trọng 7a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

85 Hôồ Thị Nguyên Hậu Trường THCS Lý Tự Trọng 7a3 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

86 Đậụ Đình An Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

87 Nguyễn Hữu Mạnh Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

88 Nguyễn Tâm Đan Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

89 Lê Văn Ánh Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

90 Nguyễn Thị Cẩm Ly Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

91 Lê Thị Diệu Linh Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

92 Trần Thị Thảo Vy Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

93 Thị Hoen Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

94 Hồ Quang Phố Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức



95 Điểu Tuấn Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

96 Phương Văn Xuyên Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

97 Thị Tài Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

98 Ngàn Giai Doanh Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

99 Phạm Quang Thiều Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

100 Lê Ngọc Lâm Trường THCS Lý Tự Trọng 8a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

101 Trần Lan Vy Trường THCS Lý Tự Trọng 8a2 Thôn Đắk Quoeng- Quảng Tân - TĐ

102 Lồng Tôn Cường Trường THCS Lý Tự Trọng 8a2 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

103 Dương Thị Ngọc Ánh Trường THCS Lý Tự Trọng 8a2 Thôn Đắk Quoeng- Quảng Tân - TĐ

104 Thị Nguyên Trường THCS Lý Tự Trọng 8a2 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

105 Điểu Thị Khánh Ly Trường THCS Lý Tự Trọng 8a2 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

106 Trương Thị Nụ Trường THCS Lý Tự Trọng 8a2 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

107 Gín Mùi Quay Trường THCS Lý Tự Trọng 8a2 Thôn Đắk Quoeng- Quảng Tân - TĐ

108 Nguyễn Hoàng Mai Trường THCS Lý Tự Trọng 8a2 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

109 Phan Anh Huy Trường THCS Lý Tự Trọng 8a2 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

110 Đỗ Viết Mạnh Trường THCS Lý Tự Trọng 8a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

111 Đàm Thị Mai Trường THCS Lý Tự Trọng 8a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

112 Nguyễn Hoàng Anh Trường THCS Lý Tự Trọng 8a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

113 Nguyễn Phú Vinh Trường THCS Lý Tự Trọng 8a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức



114 Đặng Văn Hồng Trường THCS Lý Tự Trọng 8a3 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

115 Điểu Nguyên Trường THCS Lý Tự Trọng 8a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

116 Đặng Thị Thúy Văn Trường THCS Lý Tự Trọng 8a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

117 Vũ Thị Hiếu Trường THCS Lý Tự Trọng 8a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

118 Phan Văn Đức Trọng Trường THCS Lý Tự Trọng 8a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

119 Lê Bá Sung Trường THCS Lý Tự Trọng 8a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

120 Thị Liên Trường THCS Lý Tự Trọng 8a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

121 Lương Thị Huyền Trường THCS Lý Tự Trọng 8a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

122 Hoàng Thị Lệ Trường THCS Lý Tự Trọng 8a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

123 Vòng Tuyên Quyên Trường THCS Lý Tự Trọng 8a3 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

124 Chống Kim Phượng Trường THCS Lý Tự Trọng 8a3 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

125 Chu Thị Thu Huyền Trường THCS Lý Tự Trọng 8a3 Thôn Đắk Quoeng- Quảng Tân - TĐ

126 Lê Văn Trường Trường THCS Lý Tự Trọng 9a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

127 Hoàng Hữu Huy Trường THCS Lý Tự Trọng 9a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

128 Trịnh Bá Hiên Trường THCS Lý Tự Trọng 9a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

129 Lê Thị Cường Trường THCS Lý Tự Trọng 9a1 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

130 Nguyễn Thị Thu Huyền Trường THCS Lý Tự Trọng 9a1 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

131 Trần Quảng Phung Trường THCS Lý Tự Trọng 9a1 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

132 Thị Huệ Trường THCS Lý Tự Trọng 9a1 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức



133 Ngô Thị Kim Oanh Trường THCS Lý Tự Trọng 9a1 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

134 Thị Liên Trường THCS Lý Tự Trọng 9a1 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

135 Hoàng Dương Vũ Trường THCS Lý Tự Trọng 9a1 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

136 Vòng Lập Trường Trường THCS Lý Tự Trọng 9a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

137 Nguyễn Bá Tuấn Trường THCS Lý Tự Trọng 9a2 Thôn 11 - Quảng Tân- Tuy Đức

138 Hà Văn Nam Trường THCS Lý Tự Trọng 9a2 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

139 Hà Thị Anh Đào Trường THCS Lý Tự Trọng 9a2 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

140 Nguyễn Thị Thanh Trúc Trường THCS Lý Tự Trọng 9a2 Thôn 4 - Kiến Thành -ĐắkR'Lấp

141 Thị Ri Trường THCS Lý Tự Trọng 9a2 Bon JângKriêng - Quảng Tân -Tuy Đức

142 Nguyễn Phú Quý Trường THCS Lý Tự Trọng 9a2 Thôn Đắk Quoeng- Quảng Tân - TĐ

1 Bùi Việt Hà Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A1 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

2 Bùi Thị Thanh Hương Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A1 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

3 Lê Ngọc Trang Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A1 Thôn 14 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

4 Nguyễn Xuân Hướng Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A2 Thôn 11 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

5 Lê Anh Vũ Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A3 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

6 Chu Văn Hải Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A3 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

7 Hỷ Quốc Chí Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A3 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

8 Bùi Thị Hoài Thương Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A3 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

18. Trường THCS Trần Hưng Đạo, số lượng: 65 em



9 Vũ Thị Mai Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A3 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

10 Lê Thị Kim Hậu Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A4 Thôn 11 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

11 Triệu Thanh Duy Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A4 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

12 Chu Sỹ Khôi Trường THCS Trần Hưng Đạo 7A1 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

13 Nguyễn Thị Nhật Lệ Trường THCS Trần Hưng Đạo 7A1 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

14 Nguyễn Văn Tùng Trường THCS Trần Hưng Đạo 7A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

15 Triệu Thanh Bình Trường THCS Trần Hưng Đạo 7A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

16 Trần Thanh Hoàng Trường THCS Trần Hưng Đạo 7A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

17 Chu Văn Quân Trường THCS Trần Hưng Đạo 8A1 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

18 Quách Thị Hậu Trường THCS Trần Hưng Đạo 8A1 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

19 Bùi Thế Dũng Trường THCS Trần Hưng Đạo 8A1 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

20 Nguyễn Quốc Vương Trường THCS Trần Hưng Đạo 8A1 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

21 Phan Trần Trọng Quý Trường THCS Trần Hưng Đạo 8A1 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

22 Nguyễn Thị Ngân Trường THCS Trần Hưng Đạo 8A1 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

23 Chu Thị Diệu Nguyệt Trường THCS Trần Hưng Đạo 8A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

24 Trịnh Anh Tuấn Trường THCS Trần Hưng Đạo 8A3 Thôn 11 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

25 Nguyễn Quốc Dũng Trường THCS Trần Hưng Đạo 8A3 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

26 Đỗ Ngọc Ánh Trường THCS Trần Hưng Đạo 8A4 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

27 Nguyễn Quốc Duy Trường THCS Trần Hưng Đạo 8A4 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp



28 Chu Thiị Minh Thư Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A1 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

29 Hà Thị Ngân Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

30 Bùi Thị Trà My Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

31 Nguyễn Thị Đoan Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A2 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

32 Phan Gan Trọng Lễ Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A3 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

33 Nguyễn Văn Khỏe Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A3 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

34 Nguyễn Thị Khánh Linh Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A3 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

35 Trần Thị Hòa Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A3 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

36 Vũ Công Minh Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A3 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

37 Lê Thị Khánh Ly Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A4 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

38 Hoàng Văn Toàn Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A4 Thôn 5 - Đăk Sin - Đăk R'lấp

39 Vũ Mạnh Hạo Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A1 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

40 Nguyễn Văn Tâm Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A1 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

41 Nguyễn Trung Hiếu Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A2 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

42 Phạm Hùng Cường Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A2 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

43 Đoàn Nguyễn Quang Linh Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A4 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

44 Điểu Thị Oanh Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A4 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

45 Bùi Thị Phương Thoa Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A4 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

46 Trần Thị Mỹ Duyên Trường THCS Trần Hưng Đạo 7A1 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp



47 Hồ Xuân Đạt Trường THCS Trần Hưng Đạo 7A1 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

48 Phạm Quỳnh Như Trường THCS Trần Hưng Đạo 7A1 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

49 Phạm Ngọc Mai Trường THCS Trần Hưng Đạo 7A2 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

50 Điểu Văn Hiếu Trường THCS Trần Hưng Đạo 7A2 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

51 Điểu Thị Kiều Trường THCS Trần Hưng Đạo 7A3 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

52 Mã Sự Bình Minh Trường THCS Trần Hưng Đạo 7A3 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

53 Lương Mạnh Hùng Trường THCS Trần Hưng Đạo 7A3 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

54 Vũ Mạnh Hùng Trường THCS Trần Hưng Đạo 7A3 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

55 Mã Sự Như Ý Trường THCS Trần Hưng Đạo 8A1 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

56 Lê Thị Mai Loan Trường THCS Trần Hưng Đạo 8A2 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

57 Nguyễn Thị Lan Trường THCS Trần Hưng Đạo 8A3 Thôn 6 - Hưng Bình - Đăk R'lấp

58 Nguyễn Ngọc Thắng Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A1 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

59 Thị Lý Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A4 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

60 Phan Lê Như Nguyên Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A4 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

61 Đoàn Nguyễn Thùy Linh Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A4 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

62 Điểu Thủy Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A4 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

63 Vũ Thị Hế Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A4 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

64 Đặng Đình Bắc Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A4 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp

65 Ngô Hoàng Nguyên Trường THCS Trần Hưng Đạo 6A1 Bon Châu Mạ - Hưng Bình - Đăk R'lấp



1 Lê Nguyễn Đức Hậu Trường TH Huỳnh Thúc Kháng 5A Thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk Nông

19. Trường TH Huỳnh Thúc Kháng, số lượng 01 em

(Ấn định danh sách này có 19 trường và 1036 học sinh)



 









































   







  


